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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1- Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

   Trong môn toán lớp 5, tôi thấy có nhiều bài đòi hỏi học sinh có độ tư duy rất cao, ví dụ “ Dạng toán về tỉ số phần trăm”. Nó rất trừu tượng chỉ số ít các em hiểu được bản chất, yêu cầu của đề bài. Là giáo viên dạy lớp 5 tôi thấy rất băn khoăn, trăn trở khi học sinh không hiểu bài. Từ việc giảng dạy hàng ngày, tôi đi sâu vào nghiên cứu để tổng hợp, khái quát dạng toán này một cách cơ bản nhất cho mọi đối tượng học sinh đều nắm và giải toán nhanh, chính xác. Qua đó giúp các em nắm vững kiến thức toán về phần trăm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời tạo cho cac em nắm vững kiến thức về toán phần trăm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đồng thời tạo cho các em có lòng say mê hứng thú trong học toán.
2. Điều kiện thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

- Để sáng kiến thực sự hiệu quả và có tác dụng thiết thực  người thầy phải thực sự tâm huyết với nghề. Say mê nghiên cứu những bài toán khó , tìm cách giải mới mang tính sáng tạo. tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với thực tế.

 - Thời gian áp dụng: Sau khi ôn lại kiến thức về tỉ số và học về tỉ số phần trăm của học sinh lớp 5

- Đối tượng: Dành cho học sinh lóp 5. Đặc biệt là những học sinh năng khiếu, ham học, đam mê nghiên cứu toán học.

3. Nội dung sáng kiến:

- Nội dung của đề tài này tôi đi sâu vào tìm hiểu các bài toán có liên quan tới tỉ số phần trăm. Từ đó tìm ra các yếu tố, tính chất cơ bản về tỉ số phần trăm giúp cho học sinh giải toán nhanh và chính xác. Cụ thể: Tổng hợp bài toán thành 3 dạng cơ bản

+ Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm  của 2 số

+ Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước

+ Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm  của nó

- Các giải pháp để thự hiện tốt dạng toán về tỉ số phần trăm.

+ Giải pháp 1: Xây dựng quy tắc và vận dụng giải 3 dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm.

+ Giải pháp 2: Luyện tập thực hành giữa bài toán về tỉ số phần trăm với dạng toán  điển hình khác.

+ Giải pháp 3: Lật ngược vấn đề, chỉ ra chỗ sai trong cách tính toán.

- Rèn cho học sinh kĩ năng giải một số bài toán có liên quan tới tỉ số phần trăm một cách ngắn gọn  và hiệu quả nhất.

- Tính mới của sáng kiến:

+ Tổng hợp được thành 3 dạng toán cơ bản, nêu được quy tắc và các bước giải cụ thể, giải toán bằng nhiều cách khác  nhau. Từ các dạng đó các em có thể giải được bài toán mang tính tổng hợp, nâng cao đặc biệt các em có thể tự đặt đề toán cho bạn mình giải. Sau khi giải xong các em phải kiểm tra lại bằng cách thử lại kết quả đối chiếu so sánh với yêu cầu đề cho.

+ Lật ngược vấn đề, học sinh xác định chỗ sai trong bài giải. từ đó có cách giải đúng.

+ Đối với cách làm cũ như sgk, học sinh không nắm được quy tắc tổng quát về cách giải, chỉ hiểu được cách giải cụ thể từ 1 bài cụ thể, không nêu được cách làm chung.

+ Học sinh nắm được bản chất bài toán thông qua mô hình và sơ đồ toán học.
- Khả năng áp dụng sáng kiến:

+ Từ các giải pháp đưa ra, học sinh nắm chắc cách làm và dễ dàng vận dụng

+ Mọi đối tượng học sinh phải bắt đầu từ kiến thức cơ bản, sau đó dần nâng cao theo từng bài và đối tượng cụ thể.

+ Sau khi học sinh nắm dược dạng bài và các bước giải, học sinh vận dụng giải những bài toán có liên quan.
+ Các bước áp dụng sáng kiến:

Bước 1; Từ những ví dụ theo bài cụ thể, xây dựng quy tắc làm chung.

Bước 2: Vận dụng thực hành giải toán có liên quan, dùng phương pháp thử lại  để kiểm tra kết quả.

Bước 3: Học sinh tự xây dựng đề toán và tìm cách giải.
Bước 4: Giáo viên có thể đưa ra một số bài tập giải sai, lật ngược vấn đề cho học sinh phát hiện và tìm cách giải đúng.

4 . Kết quả sáng kiến mang lại:

- Qua sáng kiến này, tôi vận dụng vào đối tượng học sinh lớp 5 đã mang lại kết quả thiết thực. tạo cho các em  hứng thú và tự tin trong học tập

 - Tỉ lệ học sinh giải và vận dụng thực tế trong dạng toán  này có hiệu quả rõ rệt.
5 . Đề xuất - khuyến nghị 

- Với giáo viên: 

+ Cần nâng cao trách nhiệm, tích cực tìm tòi sáng tạo để tìm ra cách giải hay, mới không dập khuôn máy móc,không cung cấp kiến thức một cách thụ động.

+Tổng hợp toán về tỉ số phần trăm thành dạng và giúp học sinh tìm cách giải tổng quát

+ Tăng cường học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn vận dụng sáng tạo bài dạy.

+ Phận loại đối tượng học sinh, giáo viên ra những bài tập phù hợp nhằm phát huy hết năng lực của các em.

- Với học sinh: Tích cực học tập và giải những bài toán khó. Tự ra đề toán và đưa ra hướng giải quyết phù hợp

- Mỗi giáo viên cần linh hoạt trong dạy học về những dạng bài tập này

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Như chúng ta đã biết: Bậc Tiểu học là bậc học rất quan trọng trong việc đặt nền móng hình thành nhân cách cho trẻ. Trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, trang bị phương pháp và kĩ năng cần thiết về các hoạt động nhận thức nhằm bồi dưỡng trí thông minh. Do đó, vấn đề đặt ra với mỗi giáo viên tiểu học là phải thực hiện giáo dục toàn diện mà môn toán là một trong những môn học quan trọng hàng đầu của bậc học. Các kiến thức, kĩ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, chúng rất cần thiết cho người lao động và giúp các em học tập tiếp ở các lớp trên. Môn toán giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng , hình dạng không gian của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống. Môn toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, suy luận và giải quyết vấn đề. Nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo cho học sinh.


Trong chương trình toán lớp 5, học sinh không những được củng cố kiến thức cơ bản, các kĩ năng giải toán điển hình mà còn được học thêm nhiều kiến thức mới. Một trong những kiến thức đó chính là bài toán về: “Tỉ số phần trăm”. Đây cũng chính là dạng toán được vận dụng nhiều trong cuộc sống.


Tuy nhiên, qua thực tế thăm lớp, dự giờ và giảng dạy tôi nhận thấy đa số học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi giải toán về tỉ số phần trăm. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy học sinh chưa nắm chắc các dạng ghi tỉ số phần trăm và ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm. Chính vì vậy, việc hướng dẫn học sinh giải toán tốt tốt các bài toán về tỉ số phần trăm là rất cần thiết. Nó không chỉ thúc đẩy sự phát triển tư duy logic, rèn luyện khả năng sáng tạo của học sinh trong quá trình tìm lời giải mà nó còn giúp các em giải quyết các bài toán liên quan đến thực tế.


Là một giáo viên trực tiếp dạy lớp 5 nhiều năm nên tôi luôn trăn trở trước thực trạng nói trên. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “ Hướng dẫn học sinh giải toán về tỉ số phần trăm” để nghiên cứu. Qua đó, tôi giúp các em có kĩ năng giải bài toán ở dạng này để góp phần nâng cao chất lượng môn toán nói chung.

2.  Thực trạng của vấn đề.
- Qua nhiều năm giảng dạy lớp 5, tôi thấy học sinh giải các bài toán về tỉ số phần trăm thường sai hoặc chưa hoàn thành bài giải dẫn đến kết quả thấp. Để minh chứng cho điều này tôi tiến hành khảo sát hai lớp 5C, 5D: 

Đề bài.

Câu 1: 

a, Tìm tỉ số phần trăm của: 3 và 4;  1 và 12,5.

b, Tìm 15% của 320.

Câu 2 : Lớp 5C có 32 học sinh. Số học sinh nữ là 16 bạn. Tìm tỉ số phần trăm số học sinh nam so với cả lớp.

Câu 3: Trong một ngày, một cửa hàng bán vải được 345 m vải. Tính ra cửa hàng bán vượt kế hoạch 15%. Hỏi cửa hàng đó dự định bán bao nhiêu mét vải trong một ngày?

Đáp án và biểu điểm.

Câu 1: (2,5 điểm)

a, 3 : 4 = 0,75       0,75 = 75%
  





 (0,75 đ)

    1 : 12,5 = 0,08       0,08 = 8%   





(0,75 đ)

b, 320 : 100 x 15 = 48.             





(1 đ)

Câu 2:  ( 3đ)












Số học sinh nam là:     

32 - 16 = 16 ( học sinh)




(1 đ)


Tỉ số phần trăm học sinh nam so với học sinh cả lớp là:
( 1,5 đ)





16 : 32 =  0,5 





0,5 = 50%





Đáp số: 50% 




( 0,5 đ)

Câu 3:  ( 3,5 đ)


Tỉ số phần trăm số vải bán được so với kế hoạch là:    
(1,5 đ)

                            100% + 15% = 115 %

Số vải cửa hàng dự định bán trong một ngày là:
    

( 1,5 đ)

345 : 115 x 100 = 300 (m)

Đáp số: 300 m vải 


( 0,5 đ)

Lưu ý: Câu 2 và câu 3 học sinh giải theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

Trình bày:( 1 đ)

Qua chấm bài của HS, tôi nhận thấy điểm của các em đã phản ánh phần nào về mức độ hiểu bài và vận dụng giải toán về dạng bài tỉ số phần trăm còn rất mơ hồ. 

Kết quả cụ thể từng lớp như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	1- 4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	31
	3
	10
	7
	23
	18
	57
	3
	10

	5D
	29
	2
	7
	9
	31
	14
	48
	4
	14


Căn cứ vào kết quả khảo sát, tôi thấy trình độ nhận thức ở hai lớp không có sự chênh lệch nhiều. Do đó, tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm ở lớp 5C, còn lớp 5D để đối chứng. 

3. Các giải pháp thực hiện.

- Dựa vào bài tập khảo sát ở trên và thực tế giảng dạy, tôi thấy các bài toán về tỉ số phần trăm có nội dung rất phong phú, đa dạng và thường là dạng toán có lời văn gần gũi với cuộc sống. Để giải tốt các bài toán dạng này thì học sinh phải nắm chắc ba bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm sau:

+ Bài toán 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

+ Bài toán 2: Tìm một số phần trăm của một số cho trước.

+ Bài toán 3: Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.

- Vậy vấn đề đặt ra khi gặp một bài toán, học sinh phải xác định được nó thuộc bài toán cơ bản nào để có cách giải đúng và giáo viên khuyến khích học sinh tìm ra nhiều cách giải nhằm phát huy tư duy sáng tạo của các em.

- Sau đây là một số ví dụ cụ thể:

3.1 Dạng bài toán 1 : Đưa ra khái niệm chung tỉ số % của hai số.

a, Ví dụ 1 : Tìm tỉ số phần trăm của 5 và 8.

Cách làm :    5 : 8 = 0,625

                      
0,625 = 62,5 %

b, Ví dụ 2 : Lớp 5 A có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

Cách làm:    Tỉ số phần trăm số học sinh nữ và học sinh cả lớp là:


 



13 : 25 = 0,52



0,52 = 52 %


Khi giải xong, giáo viên gợi ý học sinh cách giải khác: Lập tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

 HS nữ

13

13 x 4

52



  = 

     =

     =
        =  52%

 HS cả lớp

25

25 x 4

100


Giáo viên mở rộng bài toán trên: Tính xem số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?


Cách 1: 

Số học sinh nam là:   

25 - 13 = 12 (học sinh)


Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp là:   

12: 25 = 0, 48.

0,48 = 48 %


Cách 2: Coi số học sinh cả lớp là 100 %


Vậy số học sinh nam chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là: 

100% - 52% = 48 %


3.2 Dạng bài toán 2: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.


a, Ví dụ 1: Một trường có 600 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm  52 % . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ ?


Cách 1: Để giải bài toán này học sinh phải hiểu: Nếu coi số học sinh của cả trường là 100 phần bằng nhau thì số học sinh nữ là 52 phần như thế.   Từ đó, ta có cách giải :

1% số học sinh của trường là:

600 : 100 = 6 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là.

6 x 52 = 312 ( học sinh)


Cách 2:            Số học sinh nữ của trường là.

600 x 52 : 100 = 312 ( học sinh)

b, Ví dụ 2: 



Lãi suất tiết kiệm 1,5 % một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000000 đồng. Tính số tiền lãi sau một tháng?

Bài giải.


Cách 1: 
Tiền lãi người đó gửi sau một tháng là:

1000 000 : 100 x 1,5 = 15 000 ( đồng)


Cách 2: GV hướng dẫn học sinh cách lập tỉ số giữa tiền lãi và tiền gửi: 

Tiền  lãi
 1,5

1,5 x 10 000

   15000

 

       =

   =


    =

Tiền gửi
  100

100 x 10 000
1000 000


3.3 Dạng bài toán 3: Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.

a, Ví dụ 1: Một trường có 240 học sinh nam chiếm 48% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?


Hướng dẫn giải:


Cách 1: Để giải bài toán này học sinh có thể làm như sau: Nếu coi số học sinh toàn trường là  100 phần bằng nhau thì số học sinh nam chiếm 48 phần ứng với 240 học sinh.

1% số học của toàn trường là:

240 : 48 = 5 ( học sinh)

Số học sinh toàn trường là:

5 x 100 = 5 00 ( học sinh)


Cách 2:                Số học sinh toàn trường là:   

240 : 100 x 48 = 500 ( học sinh)


Cách 3: Lập  tỉ số giữa số học sinh nam và học sinh toàn trường.

HS nam

48

48 x 5

240



  = 

     =

     =
        

HS cả lớp
         100

100 x 5
500


b,  Ví dụ 2: Năm vừa qua , một nhà máy sản xuất được 1800 xe đạp. Tính ra nhà máy đã đạt 120 % kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu xe đạp ?


Hướng dẫn giải :


Cách 1:        Số xe đạp nhà máy dự định sản xuất là.

1800 : 120 x 100 = 1500 (xe đạp)


Cách 2: Lập tỉ số giữa số xe đạp làm được với số xe đạp dự định là.

Sản phẩm thực tế

120

120 x 15
   1800

= 

   =

        =

Số SP theo kế hoạch
100

100 x 15
    1500

Từ cách giải trên, học sinh có thể nhận thấy: Bài toán 2 và bài toán 3 đều là bài toán ngược của bài toán 1. Sau khi được cung cấp 3 bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm thì học sinh có thể giải các bài toán khác về tỉ số phần trăm bằng cách đưa về các dạng của một trong ba dạng bài cơ bản trên để giải. 

3.4. Các bài tập áp dụng.

+ Bài 1: Cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 
15 %. Tính số tiền lãi ?   

Hướng dẫn giải:


Học sinh cần xác định được đây là dạng bài toán cơ bản 2 ( Tìm một số phần trăm của một số).
Cách 1:                  Số tiền lãi của cửa hàng đó là:  

6 000 000  : 15 x 100 = 900 000 ( đồng)

Cách 2: Dùng phương pháp tỉ số để giải:

Tiền lãi
15

15 x 60 000

 900 000

       = 

   =

   
      =

Tiền vốn
100

100 x 60 000
6000 000


+ Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91, 5 % tổng sản phẩm. Tính tổng sản phẩm?


Hướng dẫn giải:


- Học sinh cần xác định đây là dạng bài toán cơ bản 3 ( Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó ).


Cách 1:                Tổng số sản phẩm của xưởng đó là: 

                732 : 91,5 x 100  = 8 00 ( sản phẩm)

Cách 2:  Giải theo phương pháp tìm tỉ số.

        SP đạt chuẩn           91,5

      91,5 x 8
              732

= 

     =

   
  =

         Tổng số SP
         100

      100 x 8

     800


+ Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng số đo chiều dài lên
                        20 % và giảm số đo chiều rộng đi 20% thì diện tích bị giảm 30 m2. 


Hướng dẫn giải:


- Cách 1: 


Bước 1: Coi chiều dài lúc đầu  là 100 %, thì chiều dài mới so với chiều dài cũ là:

100% + 20% = 120 %.


Bước 2: Coi chiều rộng lúc đầu là 100 % thì chiều rộng mới so với chiều rộng cũ là 

100% - 20% = 80 %


Bước 3: Diện tích hình chữ nhật mới so với diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: 

 



120 %  x 80 % = 96 %
        Bước 4: Diện tích hình chữ nhật cũ bị giảm đi số phần trăm là: 





100% - 96 %  =  4 %
                                      ( 4 %  =  eq \s\don1(\f(4,100)) ) 

Bước 5:        Diện tích hình chữ nhật lúc đầu  là: 

 30 : eq \s\don1(\f(4,100))  =  750 (m2)


Vậy ở bài toán này:


Bước 3: Đã vận dụng bài toán cơ bản 2 ( tìm 80% của 120 %).


Bước 5: Vận dụng bài toán cơ bản 3 ( tìm một số biết 4% của nó là 30m2).


- Cách 2:                 Đổi 20% = 0,2.

Coi chiều dài lúc đầu là 1 đơn vị thì chiều dài mới là:

1 + 0,2 =  1,2 ( chiều dài cũ)

Coi chiều rộng lúc đầu là 1 đơn vị thì chiều rộng mới là:

1 - 0,2  = 0,8 ( chiều rộng cũ)

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu so với diện tích hình chữ nhật mới là:

1,2 x 0,8  =  0,96

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu đã bị giảm đi số phần trăm là

1 - 0,96 = 0,04

 0,04 =  4 %   ( 4% = eq \s\don1(\f(4,100)) )
Diện tích hình chữ nhật cũ là.

30 :  eq \s\don1(\f(4,100)) = 750 ( m2)


- Cách 3: Gọi số đo chiều dài lúc đầu là a x 100.


               Gọi số đo chiều rộng lúc đầu  là b x 100.   ( a > b > 0)

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu sẽ là:

(a x 100) x (b x 100 ) = a x b x 10 000

Nếu tăng chiều dài 20 % thì chiều dài mới là (a x 120).

Nếu giảm chiều rộng đi 20 % thì chiều rộng mới là (b x 80).

Diện tích hình chữ nhật mới là: 

(a x 120) x (b x 80) =  a x b x 9 600.

Diện tích hình chữ nhật mới kém diện tích hình chữ nhật lúc đầu là:

a x b x 10 000  - a x b x 96 00 = a x b x 4 00.

Vậy diện tích hình chữ nhật mới bị giảm đi số % là:

a x b x 4 00 : ( a x b x 10 000 ) = 0,04 ( diện tích)

0,04 = 4 % ( diện tích)

Diện tích hình chữ nhật cũ là

30 :  eq \s\don1(\f(4,100))  =  750 (m2)


+ Bài 4: Lượng nước trong hạt tươi là 15 %, lượng nước trong hạt khô là 5 %. Hỏi trong 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô được bao nhiêu ki-lô-gam hạt khô?


Hướng dẫn giải:


- Cách 1: 


Bước 1: 
  Lượng hạt trong 200 kg hạt tươi là : 

200 x (100 % - 15%) = 170 (kg)


Bước 2 :               Lượng hạt khô thu được là :

 170 : ( 100% - 5%) = 178 eq \s\don1(\f(18,19)) (kg)


Vậy ở bài toán này :


Bước 1 : Đã vận dụng bài toán cơ bản 2 ( tìm 85% của 200 kg)


Bước 2 : Vận dụng bài toán cơ bản 3. (tìm một số biết 95 % của nó là 170 kg)


- Cách 2 :


Dùng tỉ số 

Lượng hạt khô         100         100         85             17

                  =
             =
       =
         =

Lượng hạt tươi         95           85           95             19

Lượng hạt khô         17

               =

        200 kg              19

 Lượng hạt khô = 200 x  eq \s\don1(\f(17,19))  = eq \s\don1(\f(3400,19)) = 178 eq \s\don1(\f(18,19))  (kg)


Để củng cố chuyên đề, khắc sâu và mở rộng kiến thức rèn kĩ năng giải bài toán về tỉ số phần trăm nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, tôi đã cho các em thực hành một số bài toán sau :


Bài 1 : Tìm tỉ số phần trăm của hai số :


a, 5 và 20.

28 và 87,5


b, 125 và 840
3,332 và 11,9


Bài 2 : a, Tính 18 % của 75.


b, Tính 45% của 196 m

            Tính 25 % của 11,9 tạ
                   Tính 72 % của 586 kg

Bài 3: Tìm một số biết rằng: 


a, 20% của nó bằng 118.







b, 38% của nó bằng 95


c, 85 % của nó bằng 47,2.


Bài 4: Một kho chứa 400 tấn vừa ngô vừa đỗ, trong đó số đỗ chiếm 15 % . Hỏi số ngô có bao nhiêu tấn?


Bài 5: Năm học vừa qua, một Trường tiểu học có 468 học sinh được khen thưởng. Tính ra có tới 65% học sinh toàn trường được khen thưởng. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?


Bài 6: Một cửa hàng bán vải được 1 200 000 đồng, tiền lãi chiếm 15% giá bán. Tính tiền vốn ?


Bài 7: Quỹ lớp 5A có 800 000 đồng. Lớp 5A đã trích từ quỹ đó ra 45% để giúp các bạn nghèo mua sách vở. Hỏi quỹ lớp còn lại bao nhiêu tiền?


Bài 8: Mỗi cạnh hình vuông tăng 20 % số đo. Hỏi diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu phần trăm?


Bài 9: Diện tích hình chữ nhật tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm ? Nếu chiều số đo chiều dài giảm 10 % và số đo chiều rộng tăng 10 %.


4. Kết quả đạt được.


Sau khi học sinh được học các dạng toán về tỉ số phần trăm theo hệ thống kiến thức và các phương pháp giải, kết hợp với luyện tập thực hành tôi nhận thấy: 


- Học sinh nắm chắc nội dung kiến thức của loại toán này.


- Biết phân loại và nhận dạng toán tốt.


- Tự lựa chọn được cách giải thích hợp và linh hoạt.


- Biết vận dụng các phương pháp giải toán điển hình để áp dụng giải toán về tỉ số phần trăm.


- Biết trình bày bài làm khoa học.


- Các em học tập hăng say hơn, hứng thú hơn và nhiều em đạt kết quả cao qua kiểm tra.


- Tôi đã ra đề kiểm tra ở hai lớp 5C, 5D.


Đề bài.


Câu 1 : a, Tìm 8 % của 100.

 


                 Tìm 35,4 % của 72,5.


  b, Tìm một số biết 65 % của nó bằng 260.

 
Câu 2 : Một trường tiểu học có 460 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 45%. Tìm số học sinh nam.


Câu 3 : Một người bán hàng được 12 500 000 đồng. Tính ra người đó đã lãi 25% so với tiền vốn. Tính số tiền vốn.


Câu 4: Cuối năm 2006, một thư viện có 8000 quyển sách các loại. Mỗi năm thư viện đó bổ sung 2,5 % số sách. Hỏi hết năm 2008 thì thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?


Đáp án và biểu điểm.


Câu 1: ( 2 đ)

a, 8% của 1000 là: 1000 : 100 x 8 =  80.



(0,5đ)

    
35,4 % của 72,5 là: 72,5 : 100 x 35,4 =  25,665

        ( 0,5 đ)


b, 65 % của nó bằng 260 nên số đó là:

        260 : 65 x 100 = 400





( 1 đ)


Câu 2: 
( 2 đ)

Số học sinh nữ của trường đó là:




460 : 100 x 45 = 207 ( học sinh)                         ( 0,5 đ)

Số học sinh nam của trường đó là:

                                 460 - 207 = 253 (học sinh)

                     ( 1 đ)

                                                    Đáp số: 253 học sinh

         ( 0,5 đ)


Câu 3:  








(2đ)


Gọi số tiền vốn là 100% thì tổng số tiền vốn và lãi chiếm số phần trăm là.


                                   100% + 25 % = 125 %.


( 0,5 đ)

Vậy số tiền vốn của người đó là:


                   12 500 000 : 125 x 100 = 10 000 000 ( đồng)
    ( 1 đ)

                                                           Đáp số: 10 000 000 ( đồng)
    ( 1 đ)


Câu 4: ( 3 đ)

Cuối năm 2007 thì số sách của thư viện đó là:

                        8000 : 100 x 2,5 + 8 000 = 8200 ( quyển sách )
( 1 đ)

Cuối năm 2008 thì số sách của thư viện đó là:

                      8200 : 100 x 2,5 + 8200 = 8405 ( quyển sách)

( 1,5 đ)







Đáp số:  8405 ( quyển sách       ( 0,5 đ)


Lưu ý : + Học sinh có thể làm cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa:



  + Trình bày 1 điểm.

Kết quả: 

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm

	
	
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	1- 4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5C
	31
	9
	29
	14
	45
	7
	23
	1
	3

	Thực nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5D
	29
	3
	10
	9
	31
	14
	49
	3
	10

	Đối chứng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Như vậy với kết quả trên chúng ta đều nhận thấy sự tiến bộ rõ nét của các em ở lớp dạy thực nghiệm ( 5C) so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu. Cụ thể như sau:


Trước khi nghiên cứu kết quả khảo sát  điểm (9-10) là 3 em ( 10%); điểm ( 7-8) là 7 em (23%); điểm 5- 6 là 18 em ( 57 %); dưới 5 là 3 em ( 10 %).


 Qua thời gian nghiên cứu chất lượng có nhiều tiến bộ, điểm (9-10) là 9 em ( 31%) tăng 19%; điểm (7-8) là 14 em ( 45%) tăng 22%; (5-6) là 7 em ( 23%) giảm 34%; dưới 5 là 1 em (3%) giảm 7 %.



Với kết quả này, thiết nghĩ việc áp dụng các phương pháp đổi mới để hướng dẫn học sinh giải toán về tỉ số phần trăm đã có kết quả nhất định. 


5. Bài học kinh nghiệm.


Để đạt kết quả cao trong quá trình giảng dạy tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:


- Giáo viên nắm chắc nội dung chương trình, bám sát chuẩn KT-KN và nội dung điều chỉnh môn học từ đó giáo viên  phân loại các bài tập có liên quan đến nội dung kiến thức cần truyền thụ. Các bài tập nên xây dựng từ dễ đến khó, từ cụ thể đến khái quát nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. 


- Giáo viên phân loại đối tượng học sinh, đề ra kiến thức phù hợp với từng đối tượng.


- Giáo viên giúp học sinh có kĩ năng phân tích nội dung bài toán để có hướng vận dụng các kiến thức liên quan cần thiết để giải từng bài toán cụ thể. Sau mỗi bài toán, cần khai thác triệt để nội dung, biến đổi một số dữ kiện để được bài toán mới mà học sinh vẫn có thể giải được từ bài toán cũ. Ở mỗi dạng toán giáo viên cũng nên đưa ra một số bài tập tương tự để học sinh luyện tập thực hành nhiều. Đồng thời khuyến khích học sinh tìm ra các cách giải khác nhau thúc đẩy tư duy độc lập của mỗi em.


 Mỗi giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 


 Mỗi giáo viên luôn là tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo.


6. Điều kiện để sáng kiến được áp dụng và nhân rộng:


Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tôi đã đem ra trao đổi cùng tổ, nhóm chuyên môn và được các đồng chí ủng hộ. Do đó, thiết nghĩ đề tài này không chỉ áp dụng với lớp 5C mà còn có thể áp dụng với các lớp 5 khác trong trường năm học 2021- 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, có thể tham khảo vào việc dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Tuy nhiên, để nhân rộng thì cần phải có một số yếu tố như:


- Giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ nội dung mạch kiến thức giải toán về tỉ số phần trăm; quan sát, tìm hiểu nguyên nhân mà học sinh mắc phải khi thực hiện giải toán để có phương pháp hỗ trợ thích hợp; không ngừng tìm tòi, khám phá, mạnh dạn áp dụng những phương pháp mới mà không lệ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa và các tài liệu hướng dẫn giáo viên.


- Học sinh cần nắm chắc kiến thức giải toán về tỉ số phần trăm để làm nền tảng cho việc thực hiện giải toán. Thường xuyên thực hành, luyện tập để có kĩ năng khi giải toán.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận



Thật vậy, việc hướng dẫn giải toán về tỉ số  phần trăm cho HS lớp 5 quả không dễ. Vì nó đòi hỏi người GV cần có vốn kiến thức sâu rộng, bên cạnh đó cần phải có phương pháp và hình thức phù hợp thì mới giúp HS nhận biết và phân biệt được các dạng cơ bản của toán về tỉ số phần trăm.  Trên đây là kinh nghiệm của tôi về việc  “Hướng dẫn học sinh giải toán về tỉ số phần trăm ”. Tuy nhiên, trước mắt nó đã mang lại hiệu quả nhất định nhưng hiệu quả đó cần có sự kiểm chứng và đóng góp của GV dạy trên nhiều đối tượng HS khác nhau. Rất mong được sự đóng góp của các cấp lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để kinh nghiệm của tôi thêm hoàn thiện và được ứng dụng rộng rãi trong dạy học.


2. Khuyến nghị


* Phòng giáo dục: - Tổ chức hội thảo, chuyên đề để giáo viên có dịp nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp.

* Đối với nhà trường: - Tạo mọi điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ như: Cơ sở vật chất, tổ chức các Câu lạc bộ yêu Toán.

* Đối với giáo viên: - Giáo viên phải phân loại từng dạng toán, phân loại đối tượng học sinh và có phương pháp giảng dạy phù hợp.


- Nghiên cứu tài liệu chuyên môn, chuyên đề để học hỏi kinh nghiệm.


* Đối với phụ huynh: - Tạo mọi điều kiện để con em có điều kiện học tập tốt nhất.

* Đối với học sinh: - Phải có lòng say mê học Toán, kiên trì, bền bỉ trong học tập, tự giác học tập, tìm tòi các cách giải trong một bài toán.




Tôi xin chân thành cảm ơn!
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